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TỜ TRÌNH

Về việc điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020 để thành lập trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quài Tở, huyện Tuần Giáo

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên
Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 27/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục, ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ, quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục; Nghị định số 55/2012/NĐ-CP ngày 28/6/2012 của Chính phủ, quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học; Thông tư số 35/2006/TT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ, hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

Ngày 12/12/2008, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 151/2008/NQ-HĐND, về việc thông qua Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020. 

Trên cơ sở Nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008 - 2015, định hướng đến năm 2020. Tại Quy hoạch đã được phê duyệt, trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo sẽ thành lập thêm trường THPT Tuần Giáo 2.

Tuy nhiên, do Quy hoạch được xây dựng từ năm 2008, đến nay vị trí thành lập trường THPT Tuần Giáo 2 không còn phù hợp cho việc thành lập 01 trường THPT. 

Vì vậy, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020 để thành lập trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo với các nội dung chủ yếu sau:
I. Điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020

1. Lý do điều chỉnh Quy hoạch

Theo Quyết định số 31/QĐ-UBND ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh, về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020, Trường THPT Tuần Giáo 2 được xác định là trường THPT nằm trên địa bàn trung tâm của huyện Tuần Giáo. Trong quá trình phát triển giai đoạn 2008 đến nay, quy mô dân số khu vực cụm 03 xã: Quài Tở, Tênh Phông và Tỏa Tình tăng nhanh, khu vực trung tâm huyện không còn quỹ đất đủ rộng cho một trường THPT, việc huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng một trường THPT mới là rất lớn và rất khó khăn, do đó việc lựa chọn địa điểm đặt trường THPT Tuần Giáo 2 trên khuôn viên của trường THCS Quài Tở, xã Quài Tở là phù hợp.

Xã Quài Tở huyện Tuần Giáo nằm sát địa bàn thị trấn Tuần Giáo, xã có tổng diện tích 59,97 km2, dân số xấp xỉ 10.000 người, xã có tổng số 27 bản, trong đó có 16 bản nằm trên quốc lộ 6. Là một trong những xã có tốc độ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội nhanh đứng thứ 2 (sau thị trấn) huyện Tuần Giáo, trong những năm trở lại đây sự nghiệp giáo dục và đào tạo của xã đã có những bước phát triển vượt bậc, xã hiện đã có 01 Trường THCS, 03 Trường Tiểu học và 03 Trường Mầm non.

Với địa bàn thuận lợi tiếp giáp với các xã: Tỏa Tình, Tênh Phông và thị trấn Tuần Giáo, việc thành lập trường THCS và THPT Quài Tở là cần thiết và phù hợp với nhu cầu thực tiễn.

2. Nội dung điều chỉnh

- Tên trường: Đề nghị HĐND tỉnh đưa ra khỏi quy hoạch nội dung thành lập trường THPT Tuần Giáo 2,  bổ sung nội dung thành lập trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo.

- Địa điểm: Tại Quy hoạch theo Quyết định số 31/QĐ-UBND, trường THPT Tuần Giáo 2 được quy hoạch tại khu vực thị trấn Tuần Giáo, huyện Tuần Giáo. Đề nghị HĐND tỉnh cho phép điều chỉnh lại địa điểm thành lập trường THCS và THPT Quài Tở tại xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, cách trung tâm huyện lỵ 04km.
- Quy mô: Theo quy hoạch, trường THPT Tuần Giáo là trường có 01 cấp học (cấp THPT). Đề nghị HĐND tỉnh điều chỉnh lại quy mô trường THCS và THPT Quài Tở là trường có 02 cấp học (cấp THCS và cấp THPT)

II. Thành lập trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo
1. Sự cần thiết thành lập

Trong những năm qua, kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên nói chung và huyện Tuần Giáo nói riêng đã có những bước phát triển đáng kể, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; sự nghiệp giáo dục và đào tạo phát triển mạnh, dân số trong độ tuổi đến trường tiếp tục phát triển bền vững, hệ thống trường lớp ở các cấp học, phát triển rộng khắp, chất lượng và hiệu quả giáo dục và đào tạo được nâng lên.

Huyện Tuần Giáo là một trong 23 huyện có tỷ lệ hộ nghèo cao được áp dụng cơ chế, chính sách đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy định của Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP, ngày 27/12/2008 của Chính phủ về chương trình hỗ trợ giảm nghào nhanh và bền vững của 62 huyện nghèo.

Là huyện cửa ngõ phía Đông của tỉnh Điện Biên, sau khi được chia tách và thành lập mới thêm 05 xã theo Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 25/8/2012 của Chính phủ, huyện Tuần Giáo có 18 xã, 01 thị trấn, với 113.776,82 ha diện tích đất tự nhiên và 77.446 nhân khẩu. Toàn huyện có 73 cơ sở giáo dục, trong đó: mầm non có 26 trường, 290 lớp với 6756 học sinh; tiểu học có 28 trường, 442 lớp với 8.957 học sinh; THCS có 16 trường, 195 lớp với 5.911 học sinh; trung học phổ thông có 03 trường, 59 lớp với 1.734 học sinh (THPT Tuần Giáo: 36 lớp với 1.241 học sinh, DTNT THPT huyện Tuần Giáo: 08 lớp với 245 học sinh, THPT Mùn Chung: 15 lớp với 348 học sinh) và 01 trung tâm GDTX huyện với 06 lớp và 221 học sinh bổ túc trung học phổ thông.

Trong 5 năm trở lại đây và dự báo trong 5 năm tới, quy mô học sinh phổ thông của huyện Tuần Giáo tiếp tục tăng bình quân 5-6%/năm. Như vậy, mỗi năm huyện Tuần Giáo có khoảng 1.400-1.500 học sinh tốt nghiệp THCS. Trung bình hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT của toàn tỉnh đạt khoảng 65-70%. Như vậy, hàng năm huyện Tuần Giáo có khoảng 1.050 học sinh tốt nghiệp THCS có nhu cầu học THPT.

Tuy nhiên, với quy mô đào tạo như hiện nay, các trường THPT và trung tâm GDTX trên địa bàn huyện chỉ đáp ứng nhu cầu học tập cho khoảng 850 học sinh tốt nghiệp THCS vào THPT, chiếm khoảng 55% số học sinh tốt nghiệp THCS; còn khoảng 200 học sinh tốt nghiệp THCS có nhu cầu học THPT nhưng chưa được đáp ứng yêu cầu.

Bên cạnh đó, trường THPT Tuần Giáo là trường trung tâm huyện, có quy    mô lớn nhất toàn tỉnh (36 lớp, 1.241 học sinh). Trong những năm qua, mặc dù đã được các cấp, các ngành quan tâm đầu tư, nhưng diện tích đất không thể mở rộng thêm (hiện chỉ có 7.138,8 m2), quy mô học sinh quá lớn, để đảm bảo chất lượng giáo dục, trường THPT Tuần Giáo cần giảm quy mô xuống còn 28 lớp, 980 học sinh.

Theo số liệu thống kê, năm học 2014-2015, các xã Tỏa Tình, Tênh Phông và Quài Tở có khoảng 350 học sinh đang theo học THPT. Tại khu vực cụm 03 xã không có trường THPT nên các em theo học tại trường THPT Tuần Giáo hoặc THPT Búng Lao (cách 20 km). Do điều kiện giao thông khó khăn, nhiều đồi núi, hiểm trở nên ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng học tập và tỉ lệ chuyên cần. 

Trường THCS và THPT Quài Tở được thành lập trên cơ sở nâng cấp trường THCS Quài Tở, huyện Tuần Giáo phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Quy hoạch Phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo của tỉnh Điện Biên theo Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 14/01/2009 của UBND tỉnh (trong danh mục trường thành lập theo Quy hoạch có tên là trường THPT Tuần Giáo 2).

Thành lập trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo sẽ tạo điều kiện thuận lợi để con em các dân tộc trên địa bàn không phải đi học quá xa nhà hoặc do trường quá xa nhà nên các em không muốn đi học hoặc phải bỏ học khi theo học lên cấp trung học phổ thông. Bên cạnh đó sẽ góp phần giảm tải về học sinh cho trường THPT huyện Tuần Giáo, tạo tiền đề phấn đấu đến năm 2020 nâng tỉ lệ huy động học sinh trong độ tuổi học trung học phổ thông và tương đương của huyện Tuần Giáo đạt trên 70% (theo mục tiêu Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII).

Thành lập trường THCS và THPT Quài Tở trên cơ sở nâng cấp trường THCS xã Quài Tở huyện Tuần Giáo giai đoạn đầu cần vốn đầu tư chưa lớn cho cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, phát huy tối đa hiệu quả sử dụng của hệ thống hạ tầng, cơ sở vật chất và diện tích đất hiện có của trường THCS xã Quài Tở huyện Tuần Giáo.
2. Phương án thành lập

- Tên trường: THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo;

- Trường THCS và THPT Quài Tở là loại hình trường công lập trong hệ thống giáo dục quốc dân, có con dấu riêng để giao dịch, trường trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Trường hoạt động theo quy định của Pháp luật và theo Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Trường được định hướng đầu tư và phát triển theo mô hình trường phổ thông công lập có nhiều cấp học, đạt chuẩn quốc gia và có chất lượng giáo dục ngang bằng với các trường phổ thông khác trên địa bàn toàn tỉnh.

- Địa điểm đặt trường: Trong khuôn viên đất của Trường THCS Quài Tở, địa chỉ bản Pậu, xã Quài Tở, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên (bản Pậu còn có tên gọi khác là bản Phiêng Thán).
- Trường có diện tích đất là 13.320,7 m2.

- Quy mô tuyển sinh: Trường có 02 cấp học (THCS và THPT) sau 03 năm học sẽ có quy mô từ 30 đến 32 lớp, với 980 đến 1.045 học sinh (trung bình khoảng 33 học sinh/lớp).
- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh trong độ tuổi theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo đã học xong chương trình Tiểu học tại địa bàn xã Quài Tở và học sinh tốt nghiệp THCS tại các xã: Quài Tở, Tỏa Tình, Tênh Phông, học sinh tốt nghiệp THCS của huyện Tuần Giáo và học sinh THPT từ nơi khác chuyển đến.

Trường đề nghị được thành lập năm 2015, tổ chức tuyển sinh và đi vào hoạt động từ năm học 2016-2017.

3. Điều kiện đảm bảo

3.1. Về lộ trình đầu tư cơ sở vật chất

Việc đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị dạy học cho trường THCS và THPT Quài Tở hướng tới trường đạt chuẩn quốc gia theo quy định sẽ do Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính tham mưu cho UBND tỉnh đầu tư theo 2 giai đoạn. Cụ thể: 

- Giai đoạn 1 (2016-2020): Thực hiện san tạo mặt bằng; đầu tư xây dựng khu nội trú học sinh 20 phòng và 01 khu vệ sinh; cải tạo sửa chữa nhà lớp học 10 phòng học hiện có; mua sắm bổ sung trang thiết bị dạy học phục vụ hoạt động giảng dạy và học tập... kinh phí ước tính 7.500 triệu đồng. 
- Giai đoạn 2 (2021-2023): Đầu tư xây dựng 01 nhà lớp học 15 phòng học; 01 nhà Đa năng và Ban Giám hiệu; 01 nhà công vụ 10 phòng; 01 nhà bếp và nhà ăn cho học sinh; các hạng mục phụ trợ cổng, tường rào, nhà bảo vệ, sân đường nội bộ… kinh phí ước tính 22.300 triệu đồng.
3.2. Phương án tổ chức bộ máy, cơ cấu vị trí việc làm
Căn cứ Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ban hành kèm theo Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, căn cứ định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập ban hành kèm theo Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV, ngày 23/8/2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ, Trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đồng bộ theo cơ cấu bộ môn, đảm bảo đủ định mức theo quy định, có trình độ đạt chuẩn trở lên, đủ điều kiện và tiêu chuẩn đảm bảo để dạy kiến thức phổ thông theo quy định hiện hành. Cụ thể:

3.2.1. Ban Giám hiệu

Ban Giám hiệu nhà trường gồm Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng, nhiệm kỳ bổ nhiệm là 05 năm, thời gian đảm nhận chức vụ Hiệu trưởng không quá 2 nhiệm kỳ. Trong đó:

- Hiệu trưởng: Được điều động và bổ nhiệm từ trường Trung học phổ thông khác trên địa bàn tỉnh.

- Phó Hiệu trưởng: 03 người, trong đó 02 cán bộ quản lý cấp THCS tiếp nhận từ Trường THCS Quài Tở, 01 cán bộ quản lý điều động bổ nhiệm từ trường trung học phổ thông khác trên địa bàn huyện.

Hiệu trưởng và các Phó Hiệu trưởng có trình độ đạt chuẩn trở lên, đã qua các lớp bồi dưỡng, đào tạo về nghiệp vụ quản lý cấp học phổ thông, đã tham gia giảng dạy ít nhất 04 năm. Hiệu trưởng phải đạt tiêu chuẩn quy định về chuẩn Hiệu trưởng trường THPT. Phó Hiệu trưởng phải đạt mức cao của chuẩn nghề nghiệp giáo viên cấp THCS và THPT.

3.2.2. Giáo viên

Về đội ngũ giáo viên, giữ nguyên hiện trạng 41 biên chế giáo viên hiện có của trường THCS Quài Tở, theo lộ trình hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ điều động bổ sung một số loại hình giáo viên THPT còn thiếu trong Danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc (Biểu 01 đính kèm) đủ định mức để nhà trường thực hiện nhiệm vụ giảng dạy cấp THPT.
Trong 03 năm học đầu sau khi được nâng cấp và thành lập, giáo viên của trường được biên chế thành 05 tổ chuyên môn. Các năm học tiếp theo sau khi đi vào ổn định sẽ được biên chế thành 07 tổ chuyên môn.

Quy mô giáo viên thực hiện theo Thông tư liên tịch số 35/2006/BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nội vụ, hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Sau khi ổn định quy mô, tổng số lượng vị trí việc làm giáo viên của nhà trường là 65 vị trí.

Đội ngũ giáo viên 100% có trình độ đào tạo chuẩn và trên chuẩn, có năng lực và kinh nghiệm công tác.

3.2.3. Nhân viên

Nhà trường có tổ Văn phòng, gồm viên chức làm công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học và nhân viên khác. Tổ Văn phòng có Tổ trưởng và Tổ phó, do Hiệu trưởng bổ nhiệm và giao nhiệm vụ.

Giữ nguyên hiện trạng 07 biên chế nhân viên hiện có của trường THCS Quài Tở (01 Văn thư, 01 Thiết bị, 01 Thư viện, 01 Kế toán, 01 Y tế, 01 Bảo vệ, 01 Đoàn đội), theo lộ trình hàng năm Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ điều động bổ sung một số loại hình nhân viên theo danh mục vị trí việc làm, số lượng người làm việc (Biểu 01 đính kèm) theo định mức biên chế.

Số lượng nhân viên hành chính thực hiện theo Thông tư liên tịch số 35/2006/BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của liên Bộ Giáo dục và Đào tạo và Nội vụ, hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập. Sau khi ổn định quy mô, tổng số lượng vị trí việc làm nhân viên của nhà trường là 10 vị trí, bao gồm: 01 kế toán (có trình độ từ cao đẳng trở lên); 01 thủ quỹ; 01 Y sỹ; 01 nhân viên phục vụ; 02 bảo vệ; 02 nhân viên thiết bị thí nghiệm; 01 nhân viên thư viện; 01 Đoàn đội.

Ngoài ra do tính chất đặc thù, trường được phép hợp đồng đội ngũ phục vụ nhà bếp, nhà ăn, dịch vụ vệ sinh, nội trú, quản trị… đáp ứng theo quy mô học sinh nói chung và học sinh nội trú nói riêng. 

3.3. Lộ trình phát triển

Do đặc thù khu vực tuyển sinh của các trường THPT bị chia cắt, điều kiện về cơ sở vật chất hạn chế, nên hàng năm cả 02 Trường THPT Mùn Chung và Trường lân cận THPT Búng Lao chỉ có thể giải quyết nhu cầu học tập cho khoảng 300 học sinh vào lớp 10, trường Phổ thông DTNT THPT huyện Tuần Giáo giải quyết tối đa 90 học sinh vào lớp 10, trường THPT Tuần Giáo giải quyết tối đa 350 học sinh vào học lớp 10. Như vậy, mỗi năm huyện Tuần Giáo sẽ còn trên 250 em học sinh có nhu cầu vào học THPT, đây là nguồn tuyển sinh hàng năm của trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo.

Nguồn tuyển sinh cấp THCS của trường THCS và THPT Quài Tở huyện Tuần Giáo giai đoạn 2016-2021 tiếp tục thực hiện như những năm trước đây, tuyển sinh học sinh trên địa bàn xã Quài Tở huyện Tuần Giáo, trung bình mỗi năm tuyển khoảng 150-160 học sinh hoàn thành chương trình tiểu học của xã Quài Tở.

Nguồn tuyển sinh vào THCS giai đoạn 2016-2021

(Chỉ tính số học sinh học xong tiểu học xã Quài Tở)

Đơn vị tính: người

	Lớp
	Số HS năm học 2015-2016
	Số học sinh theo học cấp THCS:

	
	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021

	Lớp 1
	161
	
	
	
	
	158

	Lớp 2
	144
	
	
	
	141
	

	Lớp 3
	181
	
	
	178
	
	

	Lớp 4
	196
	
	193
	
	
	

	Lớp 5
	161
	158
	
	
	
	



Nguồn tuyển sinh vào THPT giai đoạn 2016-2021

(Chỉ tính số học sinh tốt nghiệp THCS tại các xã Tỏa Tình, Quài Tở, Tênh Phông)

Đơn vị tính: người

	Lớp
	Số HS năm học 2015-2016
	Số học sinh theo học cấp THPT:

	
	
	2016-2017
	2017-2018
	2018-2019
	2019-2020
	2020-2021
	2021-2022

	Lớp 4
	286
	
	
	
	
	
	143

	Lớp 5
	267
	
	
	
	
	137
	

	Lớp 6
	253
	
	
	
	132
	
	

	Lớp 7
	214
	
	
	114
	
	
	

	Lớp 8
	209
	
	114
	
	
	
	

	Lớp 9
	221
	123
	
	
	
	
	


Hình thức tuyển sinh: thi tuyển hoặc xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Quy mô tuyển sinh theo Biểu 02 đính kèm.
Trên đây là nội dung Tờ trình của UBND tỉnh về việc đề nghị điều chỉnh Quy hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo tỉnh Điện Biên giai đoạn 2008-2015, định hướng đến năm 2020 để thành lập trường THCS và THPT Quài Tở, huyện Tuần Giáo. UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./.

	Nơi nhận:

- Như trên;

- TT Tỉnh ủy (báo cáo);

- Các Ban HĐND tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- Lưu: VT, TH, VXGD.


	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

(Đã ký)
Mùa A Sơn                


Biểu 01
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM, SỐ LƯỢNG NGƯỜI LÀM VIỆC 

TẠI TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ HUYỆN TUẦN GIÁO GIAI ĐOẠN 2016-2021

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày      /11/2015 của UBND tỉnh Điện Biên)

	Năm học
	Quy mô


	VT

VL

QL
	Vị trí việc làm gắn với công việc hoạt động nghề nghiệp (Giáo viên)
	VTVL gắn với công việc hỗ trợ, phục vụ
	Số lượng

VT

VL

	
	Số lớp


	Số 

HS
	
	Tổng
	Văn
	Sử
	Địa
	Toán
	Lý
	Hóa
	Sinh
	Thể dục
	NN
	Công nghệ
	GD

CD
	Tin học
	Tổng
	Đoàn
	TV
	TB
	YT
	KT
	TB
	BV
	PV
	

	2016-2017
	23
	730
	4
	45
	6
	3
	3
	6
	4
	4
	3
	5
	4
	2
	2
	3
	10
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	59

	2017-2018
	26
	890
	4
	52
	7
	3
	3
	7
	4
	4
	4
	6
	5
	2
	3
	4
	10
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	66

	2018-2019
	30
	1030
	4
	60
	9
	4
	4
	9
	5
	4
	4
	6
	6
	2
	3
	4
	10
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	74

	2019-2020
	32
	1045
	4
	65
	10
	5
	5
	10
	5
	5
	4
	6
	6
	2
	3
	4
	10
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	79

	2020-2021
	32
	1045
	4
	65
	10
	5
	5
	10
	5
	5
	4
	6
	6
	2
	3
	4
	10
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	79

	2021-2022
	32
	1045
	4
	65
	10
	5
	5
	10
	5
	5
	4
	6
	6
	2
	3
	4
	10
	1
	1
	2
	1
	1
	1
	2
	1
	79


Biểu 02
QUY MÔ TUYỂN SINH TRƯỜNG THCS VÀ THPT QUÀI TỞ HUYỆN TUẦN GIÁO

(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày      /11/2015 của UBND tỉnh Điện Biên)

	Năm học
	Lớp 6
	Lớp 7
	Lớp 8
	Lớp 9
	Tổng cấp THCS
	Lớp 10
	Lớp 11
	Lớp 12
	Tổng cấp THPT
	Quy mô 

Toàn trường



	
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp


	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS
	Lớp
	HS

	2016-2017
	5
	161
	5
	170
	4
	133
	5
	137
	19
	601
	4
	129
	
	
	
	
	4
	129
	23
	730

	2017-2018
	6
	196
	5
	158
	5
	166
	4
	131
	20
	651
	3
	116
	3
	123
	
	
	6
	239
	26
	890

	2018-2019
	5
	181
	6
	192
	5
	155
	5
	163
	21
	691
	3
	119
	3
	110
	3
	110
	9
	339
	30
	1030

	2019-2020
	5
	163
	5
	177
	6
	188
	5
	152
	21
	680
	5
	145
	3
	115
	3
	105
	11
	365
	32
	1045

	2020-2021
	4
	145
	5
	160
	5
	174
	6
	184
	20
	663
	5
	142
	4
	133
	3
	107
	12
	382
	32
	1045

	2021-2022
	5
	166
	4
	142
	5
	157
	5
	170
	19
	635
	5
	139
	4
	141
	4
	130
	13
	410
	32
	1045








PAGE  
7

